
	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HĐĐ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
***

	

Thủ Dầu Một, ngày       tháng 5  năm 2017



DANH SÁCH
Đề nghị khen thưởng trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác và 76 năm ngày thành lập tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh - Năm 2017

	DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỖNG KIM ĐỒNG

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	TRƯỜNG

	1. 
	Hồ Huỳnh Hương         
	5/4
	TH Nguyễn Du

	2. 
	Nguyễn Thị Hương Thịnh
	5.2
	TH Định Hòa

	3. 
	Hồ Trịnh Minh Kha
	5/4
	TH Phú Hòa 2

	4. 
	Hồ Ngọc Bảo Trân	
	3/2
	TH Lê Thị Hồng Gấm

	5. 
	Nguyễn Thu Hà
	5/5
	TH Chánh Mỹ

	6. 
	Lê Quốc Đạt
	1/2
	TH Hòa Phú

	7. 
	Hồ Tiều Yến
	5/1
	TH Tân An

	8. 
	Nguyễn Ngọc Yến Nhi
	5/2
	TH Lê Hồng Phong

	9. 
	Lê Trần Nhật Vĩ
	4.3
	TH Phú Hòa 1

	10. 
	Nguyễn Hữu Vàng
	4/5
	TH Phú Hòa 3

	11. 
	Đinh Đoàn Thanh Vân
	5/1
	TH Bùi Quốc Khánh

	12. 
	Nguyễn Chí Bảo
	1/4
	TH Phú Thọ

	13. 
	Nguyễn Hoàng Đăng Khôi
	5/1
	TH Tương Bình Hiệp

	14. 
	Huỳnh Bảo Trâm
	5/7
	TH Phú Mỹ

	15. 
	Xem Kim Sơn
	5/1
	TH Phú Tân

	16. 
	Ngô Đình Nhật Linh
	5/1
	TH Lê Văn Tám

	17. 
	Bùi Thị Kiều Vy
	4/3
	TH Phú Lợi

	18. 
	Nguyễn Hồng Duy
	4/2
	TH Nguyễn Trãi

	19. 
	Văn Ngọc Thảo My
	1/2
	TH Nguyễn Hiền

	20. 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	5/1
	TH Chánh Nghĩa

	21. 
	Lê Thị Thanh Trúc
	5/2
	TH Kim Đồng





	DANH SÁCH HỌC SINH  ĐẠT DANH HIỆU
“CHIẾN SĨ NHỎ CẦN KIỆM”:


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	TRƯỜNG
	SỐ KG
ĐÓNG GÓP

	1.
	Trịnh Hà Phương
	5/1
	TH Nguyễn Du
	120 kg

	2.
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Mỹ Hương Anh
	4.5
	TH Nguyễn Trãi
	76kg

	3.
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
	5/2
	TH Hòa Phú
	56kg, 5.5 kg chai, 5.5 lon

	4.
	Nguyễn Ngọc Như Ý
	4/2
	TH Bùi Quốc Khánh
	495 lon, 3kg

	5.
	Huỳnh Hồng Trúc
	4/3
	TH Chánh Mỹ
	100 kg

	6.
	Đặng Gia Bình
	5/1
	TH Phú Tân
	64kg, 315 lon

	7.
	Nguyễn Thị Hồng Cẩm
	9A2
	THCS Hòa Phú
	62,5kg

	8.
	Trần Thị Kim Ngân
	9.10
	THCS Chu Văn An
	125 kg

	9.
	Nguyễn Hùng Anh
	6A8
	THCS Nguyễn Thị Minh Khai
	127kg

	10.
	Huỳnh Thị Kim Anh
	8a1
	THCS Phú Mỹ
	60kg



























	
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỖNG ANH VĂN


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	TRƯỜNG

	1. 
	Nguyễn Bảo Khuê
	5/4
	TH Nguyễn Du

	2. 
	Lê Đoàn Thanh Vy
	2.1
	TH Định Hòa

	3. 
	Nguyễn Hà Gia Bảo
	5/1
	TH Phú Hòa 2

	4. 
	Ngô Quốc Hùng
	5/1
	TH Lê Thị Hồng Gấm

	5. 
	Trần Minh Tiến
	5/4
	TH Chánh Mỹ

	6. 
	Đỗ Thị Ngọc Huyền
	5/4
	TH Hòa Phú

	7. 
	Lê Nhật Hàn Anh
	4/1
	TH Tân An

	8. 
	Nguyễn Như Anh
	5/1
	TH Lê Hồng Phong

	9. 
	Ngô Hải Dương
	4.3
	TH Phú Hòa 1

	10. 
	Nguyễn Bình Khánh Linh
	5/1
	TH Phú Hòa 3

	11. 
	Nguyễn Ngọc Thúy Anh
	5/2
	TH Bùi Quốc Khánh

	12. 
	Nguyễn Thị Trúc Phương
	5/3
	TH Phú Thọ

	13. 
	Phan Bảo Trân
	5/3
	TH Tương Bình Hiệp

	14. 
	Phạm Thân Chí Khang
	5/2
	TH Phú Mỹ

	15. 
	Nguyễn Trần Bảo Ngọc
	4/3
	TH Phú Tân

	16. 
	Nguyễn Đặng Phúc Tâm
	5/1
	TH Lê Văn Tám

	17. 
	Trần Ngọc Ngân
	5.2
	TH Phú Lợi

	18. 
	Trần Gia Linh
	5/3
	TH Nguyễn Trãi

	19. 
	Nguyễn Hà Bảo Ngọc
	5/2
	TH Nguyễn Hiền

	20. 
	Võ Thị Vy
	4/2
	TH Chánh Nghĩa

	21. 
	Nguyễn Quốc Thái
	5/1
	TH Kim Đồng

	22. 
	Dương Tấn Sang
	9A3
	TH Định Hòa

	23. 
	Nguyễn Thị Tuyết Minh
	7A1
	THCS Hòa Phú

	24. 
	Nguyễn Huỳnh Hoàng Phúc
	8a2
	THCS Chánh Nghĩa

	25. 
	Nguyễn Hồng Ngọc
	9a2
	THCS Phú Cường

	26. 
	Trần Huỳnh Thảo Linh
	7.1
	THCS Chu Văn An

	27. 
	Lê Thúy Hiền
	8A5
	THCS Nguyễn Văn Cừ

	28. 
	Văn Võ hạnh Nguyên
	8A7
	THCS Nguyễn Thị Minh Khai

	29. 
	Nguyễn Văn Cải
	7a1
	THCS Phú Mỹ

	30. 
	Nguyễn Gia Linh
	8A10
	THCS Phú Hòa

	31. 
	Đinh Thị Hiền Thanh
	9a2
	THCS Nguyễn Viết Xuân
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